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CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 

1. Vietkey Linux  

Linux là hệ điều hành phát triển nhanh nhất hiện nay và được đánh giá là hệ thống có độ 
ổn định rất cao. Ra đời từ năm 1991, đến nay Linux có rất nhiều bản khác nhau được 
phát triển bởi nhiều nhà cung cấp khác nhau. Ngoài sản phẩm của các công ty chuyên 
sản xuất phần mềm hệ thống một số nhà sản xuất máy tính cũng có bản Linux riêng. 
Những nước không sử dụng tiếng anh thường phát triển riêng một hoặc nhiều hơn hệ 
điều hành dựa trên Linux hỗ trợ ngôn ngữ của họ. 
 
Hệ điều hành Vietkey Linux được phát triển để phục vụ cho nhu cầu sử dụng máy tính 
của người Việt. Mục đích của chúng tôi là tạo ra một hệ điều hành dễ sử dụng nhất, thích 
hợp cho công việc của phần lớn người dùng máy tính hiện nay. Vì vậy vấn đề tiếng việt 
là trọng tâm trong khi phát phát triển phiên bản 2.4. Với Vietkey Linux 2.4 bạn sẽ làm 
việc trong một môi trường tiếng việt hoàn toàn. Các ứng dụng trong Vietkey Linux đều 
hỗ trợ tiếng Việt Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909. Các loại văn bản theo các bộ mã 
VNI, TCVN 7512 (ABC-Font) vẫn có thể hiện thị tốt. 
 
Giao diện đồ hoạ của Vietkey Linux 2.4 được xây dựng trên KDE và thư viện QT. Bạn 
đã quen thuộc với giao diện của windows thì bạn sẽ nhanh chóng thân thuộc với giao 
diện của KDE. Trên môi trường của Vietkey Linux bạn có thể chọn loại giao diện mà 
bạn cho là dễ dùng nhất, đẹp nhất. Trong bộ Vietkey Linux cung cấp sẵn nhiều loại giao 
diện khác nhau, thậm chí bạn còn có thể chọn cả giao diện của Windows XP. 
 
Bộ Vietkey Linux 2.4 cung cấp nhiều công cụ hữu dụng cho các công việc trên máy tính. 
Trong đó có bộ gõ tiếng việt hỗ trợ nhiều kiểu gõ, nhiều bộ mã khác nhau gồm cả 
UNICODE, và Bộ từ điển Anh-Việt, Việt-Anh, Pháp-Việt, Việt-Pháp. Bộ gõ và từ điển 
Anh-Việt được cung cấp bởi công ty VISC. 
 
Bộ Vietkey Linux không chỉ là hệ điều hành, nó còn bao gồm nhiều ứng dụng phục vụ 
nhiều yêu cầu công việc cũng như giải trí. Các ứng dụng văn phòng bao gồm nhiều 
chương trình như trình xử lý văn, bảng tính, trình diễn, biểu đồ. Để kết nối với Internet 
hay mạng cục bộ bạn có các công cụ như: trình duyệt web, trình gửi đọc thư, nhóm tin, 
trình quay số, chat client. Với các công việc về đồ hoạ bạn có các chương trình như The 
GIMP và ImageMagic. Các chương trình  xử lý thông tin đa phương tiện cho phép bạn 
chơi nhạc từ CD, midi, nhạc nén và video. Một số trò chơi nhỏ giúp bạn thư giãn sau khi 
làm việc. 
 
Vietkey Linux là giải pháp thích hợp nhất cho các công việc của bạn.  Sử dụng Vietkey 
Linux là bạn đã góp phần vào sự phát triển của nền công nghệ thông tin Việt Nam. 
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2. Bộ cài tiếng việt của Vietkey Linux 

Trong việc xây dựng bản Vietkey Linux 2.4, bộ cài được chúng tôi hết sức quan tâm. 
Quy trình cài đặt được làm đơn giản nhất có thể. Với giao diện thân thiện và hỗ trợ trực 
tuyến bạn có thể cài đặt dễ dàng.  
 
Việc dò và nhận thiết bị hoàn toàn tự động. Với đa số các phần cứng hiện nay chương 
trình đều nhận chính xác các thông số thiết bị. Nhưng bạn vẫn có thể lựa chọn lại qua 
các màn hình giao diện. 
 
Trong quá trình cài đặt có nhiều bước liên tiếp nhau. Đến một bước bạn nhớ ra là mình 
đã chọn sai ở bước trước đó. Bạn có thể quay về bước trước đó để chọn lại. Khi đang cài 
dở dang mà bạn không muốn cài tiếp ngay thì có thể huỷ bỏ quá trình cài đặt để sau này 
cài lại từ đầu. 
 
Cả bộ Vietkey Linux 2.4 được gói gọn trong một đĩa nên việc cài đặt thực hiện rất nhanh. 
Với một máy tính có cấu hình trung bình hiện nay tổng thời gian cài đặt chỉ mất khoảng 
20 phút. Nếu bạn đã đọc kỹ hướng dẫn và biết rõ cấu hình máy bạn đang cài thì chỉ mất 
khoảng 15 phút. 
 
Có nhiều cách cài đặt để bạn lựa chọn. Bạn có thể lựa chọn gói phần mềm để cài. Nếu 
bạn lựa chọn cài toàn bộ thì cần một ổ đĩa dung lượng khoảng 1,5GB. Nếu bạn sử dụng 
các gói cài ngầm định thì bạn cần 1GB đĩa cứng. 
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CHƯƠNG 2 CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ ĐỂ CÀI ĐẶT 
 

1. Quản lý đĩa trên linux 

Mọi hệ thống Linux đều cần hai phân vùng đĩa cứng để hoạt động. Một phân vùng để cài 
hệ thống và chứa dữ liệu trên đó. Một phân vùng khác thường nhỏ hơn để làm bộ nhớ ảo. 
Muốn cài được Linux bạn bắt buộc phải có hai phân vùng này. Bạn có thể tạo trước hoặc 
tạo ngay trong khi cài đặt.  

2. Yêu cầu phần cứng  

Linux là hệ điều hành hỗ trợ nhiều loại phần cứng của nhiều hãng khác nhau. Với một 
hệ thống phần cứng cũ (so với các phần cứng hiện nay năm 2002) bạn vẫn có thể cài đặt 
Vietkey Linux 2.4 nhưng với chức năng ít hơn. Với mục đích sử dụng máy tính thông 
thường, để cài đặt Vietkey Linux bạn cần một hệ thống tối thiểu như sau: 

CPU 300MHz 
64 MB RAM 
CDROM 24X 
Ổ cứng 2GB 

Chỉ cần yêu cầu phần cứng như trên là bạn có thể có một hệ thống chạy Vietkey Linux 
2.4 với đầy đủ giao diện đồ hoạ và các chương trình cần thiết của cho công việc và giải 
trí. 

3. Những việc nên làm trước khi cài đặt 

Để quá trình cài đặt diễn ra đúng như ý muốn các bạn nên đọc tài liệu này một lần trước 
khi cài thật sự. Bạn nên tập trung đọc kỹ bước phân vùng và định dạng đĩa cứng. 

Phân vùng ổ cứng: 
Bạn nên phân vùng đĩa cứng trước khi cài đặt. Trong quá trình cài đặt bạn vẫn có thể 
phân vùng và định dạng theo ý muốn. Nhưng nếu bạn làm công việc này trước thì quá 
trình cài đặt sẽ đơn giản hơn. Hãy dùng những phần mềm như fdisk hoặc PQMagic để 
phân vùng ổ cứng. 
 
Như đã nói ở trên hệ thống Linux cần ít nhất hai phân vùng ổ cứng để hoạt động. Bạn 
phải tạo một phân vùng để chứa hệ điều hành trên đó. Khi cài phân vùng này sẽ được 
nối làm root (/). Một phân vùng nữa là swap. Bạn chỉ cần tạo vùng này có kích thước 
bằng dung lượng RAM. 
 
Dành cho người đang sử dụng Windows: 
 
Bạn đang sử dụng windows và muốn dùng thêm cả Vietkey Linux nữa thì bạn cần dọn 
dẹp ổ cứng để có không gian dành cho Linux. Nếu đĩa cứng của bạn có nhiều phân vùng 
thì nên để hẳn một phân vùng trống cho Linux. Những dữ liệu cũ bạn nên chuyển hết 
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sang phân vùng của Windows. Nếu bạn chỉ có một phân vùng duy nhất thì ta sẽ phải 
phân vùng lại. Ở trong windows bạn hãy xoá những dữ liệu không cần thiết để ổ đĩa 
trống khoảng 2GB để sau cài Linux. Dùng phần mềm Disk Defragment ở Programfiles 
-> Accessories -> System tools ->Disk Defragment để dồn đĩa. Tiếp theo là dùng 
PQMagic để phân vùng. Bạn chỉ có thể chạy PQMagic phiên bản 6 hoặc cũ hơn trên 
DOS hoặc Windows 9x. Nếu bạn đang dùng một trong các loại WinNT (Windows 
ME/2000/XP) thì hãy tạo một đĩa khởi động và copy phần mềm PQMagic sang đó và 
khởi động bằng đĩa mềm. 
Trên giao diện của PQMagic: 
 
Chọn menu Disk để xác định đĩa cứng vật lý mà bạn muốn sửa đổi. Sau khi chọn, phía 
dưới hiện ra các phân vùng đĩa cứng của bạn, và dưới nữa là các thông tin chi tiết. Để 
tạo thêm phân vùng mới: 
 Dùng chuột chọn phân vùng cũ bạn muốn thay đổi. 
 Chọn menu Operations -> Resize/Move 
 Màn hình thay đổi phân vùng xuất hiện 
 Dùng chuột kéo thu nhỏ phân vùng đó lại. Bạn hãy chọn để cho: Free Space 
After tối thiểu là 2GB. Nhấn OK để chấp nhận. 
 
Trở lại màn hình chung bạn sẽ thấy có thêm một phân vùng mới. Hãy chọn phân vùng 
đó và thực hiện tạo phân vùng bằng lệnh trên menu: Operations -> Create. Chọn kiểu 
định dạng là Linux Ext2. 
 
Tiếp theo hãy định dạng lại phân vùng vừa tạo bằng lệnh: Operations -> Format. Nhớ 
chọn kiểu phân vùng là Linux Ext2. 
 
Bạn đã có phân vùng cài đặt Linux rồi, bây giờ bạn phải tạo thêm một phân vùng dùng 
để làm bộ nhớ ảo khi chạy Linux. Kích thước của phân vùng này bạn có thể chọn tối 
thiểu 64 MB nhưng bạn nên chọn bằng hoặc lớn hơn kích thước của RAM. 
 
Các bước cũng tương tự như khi cài tạo phân vùng cài đặt Linux. Chỉ khác là bạn chọn 
kích thước nhỏ và kiểu định dạng là Linux SWAP. 
 
Trong khi làm nếu bạn nghĩ mình đã làm nhầm thì hãy chọn mục Undo để huỷ công 
việc đó và làm lại. Sau khi đã chắc chắn các công việc bạn làm là đúng hãy nhấn Apply. 
Khi bạn chọn Apply thì chương trình mới thực sự thực hiện các công việc đó lên đĩa 
cứng. Có thể bạn phải chờ đợi một chút vì việc fomate và phân vùng hơi mất thời gian.  
 

Sao lưu dữ liệu: 
Quá trình cài đặt luôn qua một bước là chọn phân vùng ổ cứng. Trong bước này bạn có 
thể chọn để định dạng lại phân vùng đó. Việc định dạng lại phân vùng ổ cứng sẽ làm 
mất hoàn toàn dữ liệu trước đó. Vì vậy nếu đĩa cứng của  bạn có những dữ liệu quan 
trọng thì bạn nên sao lưu sang đĩa CD hoặc một ổ cứng khác. 
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Bạn vẫn có thể cài Vietkey Linux 2.4 lên phân vùng đang sử dụng mà không làm mất dữ 
liệu hiện có. Trong bước chọn phân vùng cài đặt bạn chọn để nguyên phân vùng đó 
không định dạng lại. Tuy nhiên bạn vẫn cứ nên sao lưu dữ liệu trước khi cài đặt. 

Nắm rõ các thông số thiết bị phần cứng: 
Trong quá trình cài đặt chương trình sẽ tự động nhận các thiết bị phần cứng nhưng vẫn 
có thể có một số phần cứng chưa được hỗ trợ hoặc không nhận được chính xác. Do đó 
bạn hãy đọc tài liệu đi kèm thiết bị phần cứng để có các thông số chính xác. Khi hệ 
thống xác định chưa đúng bạn có thể chọn lại. Trong trường hợp bạn không thể tìm được 
chính xác thiết bị thì hãy chọn loại thiết bị theo chuẩn chung (Generic) gần giống nhất. 
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CHƯƠNG 3 CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT VIETKEY LINUX  

1. Bắt đầu cài đặt  

Trong tay bạn đã có đĩa CD-ROM Vietkey Linux 2.4 có bản quyền, hãy bắt đầu quá 
trình cài đặt để có một hệ điều hành tiếng việt mới nhất và ổn định nhất. Hãy cho đĩa 
CD-ROM vào và cho máy khởi động lại. Trong quá trình cài đặt bạn sẽ được hướng dẫn 
tỉ mỉ để thực hiện các lựa chọn cần thiết. Bạn hãy nhấn F1 để xem hướng dẫn trong quá 
trình cài đặt. 

2. Khởi động từ Vietkey Linux  

Sau khi đĩa khởi động, sẽ có lời chào mừng bạn. Bạn hãy nhấn Enter để bắt đầu quá 
trình cài đặt. 

 
Hình 1: Khởi động từ đĩa CD-ROM 
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3. Khởi động X Windows 

Chương trình cài đặt sẽ nạp giao diện đồ hoạ cho quá trình đặt. Đầu tiên là màn hình 
hiện logo của Vietkey Linux. Đợi một chút bạn sẽ thấy màn hình chào hỏi của Vietkey 
Linux. 

 
Hình 2: Logo của Vietkey Linux 

4. Chọn cấu hình bàn  phím  

Màn hình này được bố trí thành hai tab bình thường và nâng cao. 
Trên tab bình thường bao gồm một combo box chứa danh sách các loại bàn phím 
Vietkey linux hỗ trợ. Bên dưới là hình bàn phím tương ứng. Dưới cùng  là một text box 
để bạn thử các phím. Chương trình sẽ tự động dò kiểu bàn phím của bạn. Nếu vẫn chưa 
đúng với bàn phím của bạn thì bạn hãy chọn lại trên combo box. Nhấn chuột vào combo 
box bạn sẽ thấy một danh sách các loại bàn phím. Lựa chọn đúng loại bàn phím của bạn. 
Với mỗi lựa chọn hình bên dưới sẽ hiện ra bàn phím bạn chọn. Nếu thấy đúng rồi bạn có 
thể nhấn nút tiếp. 

 



Hướng dẫn cài đặt VietKey Linux 2.4 

Copyright (C) 2002, Vietkey Group & Vietkhang JSC                                                                   Trang: 9 

 
Hình 3: Cấu hình bàn phím ở mức bình thường. 

  



Hướng dẫn cài đặt VietKey Linux 2.4 

Copyright (C) 2002, Vietkey Group & Vietkhang JSC                                                                   Trang: 10 

 
Hình 4: Cấu hình bàn phím ở mức nâng cao 

Tab nâng cao cho phép bạn cấu hình bàn phím chi tiết hơn. Chọn mô hình bàn phím 
thích hợp nhất cho hệ thống của bạn. Nếu không tìm được loại bàn phím chính xác bạn 
hãy chọn loại Generic gần giống nhất với loại bàn phím bạn có (ví dụ Generic 101-key 
PC).  
 
Tiếp theo, chọn đúng kiểu bố trí bàn phím của bạn(ví dụ, U.S.English). 
Phía   Tạo các ký tự đặc biệt sử dụng nhiều phím (như Ô, hay…) bằng “phím câm” 
(dead keys). Ngầm định là cho phép sử dụng phím câm. Nếu không muốn bạn có thể 
cấm bằng cách chọn Cấm phím câm. 
 
Để kiểm tra cấu hình bàn phím, hãy thử trên text box ở phía dưới. 
 

5. Chọn cấu hình chuột 

Sử dụng giao diện đồ hoạ bạn cần phải có chuột. Chương trình cài đặt sẽ tự động dò loại 
chuột của bạn. Nếu không tìm được chính xác loại chuột, hãy chọn loại chuột mà bạn 
cho là tương thích với hệ thống. Để xác định đúng loại giao diện chuột bạn hãy xem cuối 
dây cáp chuột; nếu tròn thì chuột của bạn thuộc loại PS/2, còn nếu vuông thì chuột của 
bạn thuộc loại tuần tự (serial).  


